
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

6,620,690

Tiền thuê nhà tháng 04/2018 5,000,000 1,620,690

Tiền bán cơm 244,000                 1,864,690 122            

Chi phí 1,090,000             774,690 -             

Anh Trần Thiên Sơn (Đồng Nai) ủng hộ KTX 2,500,000              3,274,690

Tiền bán cơm 236,000                 3,510,690 118            

Chi phí 725,000                2,785,690 -             

Tiền bán cơm 250,000                 3,035,690 125            

Chi phí 720,000                2,315,690 -             

Anh Thắng (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX 2,000,000              4,315,690

Tiền bán cơm 210,000                 4,525,690 105            

Chi phí 730,000                3,795,690 -             

Tiền bán cơm 232,000                 4,027,690 116            

Chi phí 630,000                3,397,690 -             

Tiền bán cơm 210,000                 3,607,690 105            

Chi phí 630,000                2,977,690 -             

14/04/2018 Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan VN ủng hộ KTX 8,000,000 10,977,690

Tiền bán cơm 256,000                 11,233,690 128            

Chi phí 710,000                10,523,690 -             

Tiền bán cơm 262,000                 10,785,690 131            

Chi phí 725,000                10,060,690 -             

19/04/2018 Chị Michele_du CMTX T4 1,000,000 11,060,690

9/4/2018

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 04.2018

Số dư quỹ đầu tháng 04/2018

2/4/2018

4/4/2018

6/4/2018

11/4/2018

13/4/2018

16/04/2018

18/04/2018



Tiền bán cơm 244,000                 11,304,690 122            

Chi phí 750,000                10,554,690 -             

Tiền bán cơm 270,000 10,824,690 135            

Chi phí 630,000 10,194,690 -             

Tiền bán cơm 164,000 10,358,690 82              

Chi phí 450,000 9,908,690 -             

Tiền bán cơm 108,000 10,016,690 54              

Chi phí 430,000 9,586,690 -             

Tiền bán cơm 72,000 9,658,690 36              

Chi phí 320,000 9,338,690 -             

Chi lương tháng 04/2018 6,400,000 2,938,690

16,258,000 19,940,000 2,938,690

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

Số dư quỹ đầu tháng 04/2018 6,620,690

12,500,000 19,120,690

1,000,000 20,120,690

2,758,000 22,878,690 1,379

Tổng chi phí trong tháng 19,940,000 2,938,690

16,258,000 19,940,000 2,938,690

Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

2/4/2018 Tiền thuê nhà tháng 04/2018 5,000,000             5,000,000             

5,000,000

KTX

20/04/2018

23/04/2018

25/04/2018

27/04/2018

30/04/2018

Số dư quỹ cuối tháng 4/2018

Chi tiết

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 04/2018

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng



Thịt 12                         50,000                  600,000                

Bầu 15.0                       6,000                    90,000                  

Tôm khô 1.0                        370,000                370,000                

Chuối 30,000                  

1,090,000

Thịt gà 15                         40,000                  600,000                

Sả + tỏi 15,000                  

Mướp 20                         4,000                    80,000                  

Chuối 30,000                  

725,000

Thịt 12                         50,000                  600,000                

Su Su 15                         6,000                    90,000                  

Chuối 30,000

720,000

Thịt 12                         50,000                  600,000                

Chuối 30,000

Cải ngọt 20.0                       5,000                    100,000                

730,000

Thịt gà 15 40,000                  600,000

Chuối 30,000                  

630,000

Thịt 12 50,000                  600,000

Chuối 30,000                  

630,000

Thịt 12 50,000                  600,000

Cải ngọt 12 6,500                    80,000                  

Chuối 30,000                  

710,000

9/4/2018

2/4/2018

Tổng

4/4/2018

Tổng

6/4/2018

Tổng

Tổng

11/4/2018

Tổng

13/4/2018

Tổng

16/04/2018

Tổng



Thịt gà 15 40,000                  600,000                

Cải dún 4 5,000                    20,000                  

Cà tím 10 6,000                    60,000                  

Chuối 30,000                  

Sả + tỏi 15,000                  

725,000

Thịt 12 50,000                  600,000                

Bí đỏ 10 6,000                    60,000                  

Bắp cải 10 6,000                    60,000                  

Chuối 30,000                  

750,000

Thịt 12 50,000                  600,000                

Chuối 30,000                  

630,000

Thịt gà 10 40,000                  400,000                

Rau răm 1 20,000                  20,000                  

Chuối 30,000                  

450,000

Thịt 8 50,000                  400,000                

Chuối 30,000                  

430,000

Cá ba sa 6 50,000                  300,000                

Cà chua 3 7,000                    20,000                  

320,000

23/04/2018

18/04/2018

Tổng

20/04/2018

Tổng

Tổng

25/04/2018

Tổng

27/04/2018

Tổng

30/04/2018

Tổng



Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000             

Bích vân 1,500,000             

Minh Quân 5 60,000                  300,000                

Thanh Nhã 10 60,000                  600,000                

6,400,000

19,940,000

Ngày phát 

sinh
MTQ ủng hộ Số lượng (kg) Loại thực phẩm

Số tổng từng loại 

thực phẩm

Chú Tuấn chợ An lạc 50 Gạo 500

Cơ sở Phước Hà 50 Gạo

25/02/2018 Bác Sĩ Hai đường Trần Ngọc Quế 100 Gạo

14 Dầu ăn (lít) 14

18 Đường 42

16 Bột ngọt 16

7 Hạt niêm 7

24 Nước tương (lít) 24

Chú Hùng, 30/4 50 Gạo

Chị Loan, 30/4 50 Gạo

Chị Loan, 30/4 50 Gạo

Bác Sĩ Hai, Trần ngọc Quế 100 Gạo

Chú Tuấn, chợ An Lạc 50 Gạo

20 Cà tím 20

10 Cải ngọt 10

10 Cải trắng 10

5 Rau dền 5

25/04/2018 Quân Sg 24 Đường

TỔNG CỘNG

CHI LƯƠNG

30/04/2018

Chi lương tháng 04/2018

Tổng

23/04/2018 Anh Thành, chợ an lạc

Ủng hộ khác của Mạnh Thường Quân bằng hiện vật

22/02/2018

4/3/2018 Nhóm chung một tấm lòng

7/3/2018

15/04/2018


